
STT
Lịch trực lễ 30/4-

1/5/2024

Thứ 7 

27/4/2024

Chủ Nhật

28/4/2024

Thứ 2

29/04/2024 

Thứ 3 

30/04/2024 

Thứ 4 

01/5/2024 

A

1
Trực lãnh đạo 

(02633509066)
Bs Hải ('0948230901)

Bs Lương 

('0903077656)

Bs Khánh 

('0909946833)

Bs Hoan 

('0986820241)

Bs Hải 

('0948230901)

2
Bs trực cáp cứu 

(02633877028)

 BS Nông Đức Mạnh 

(0985484065) (TK BS 

Trang)

BS Bùi Thị Bích Vân 

(0334858297) (TK BS 

Nghĩa)

BS Tạ Xuân Hiếu 

(0868204115)

BS Ka Thị Dối 

(0396976059)

 *BS Hồ Thị Hoàng 

Anh (0368885671)

3
Lịch trực điều 

dưỡng

*ĐD Lương – Công – 

Linh –  Hà; HL Hạnh, 

Ngoài giờ Bảy, Ngoại 

cảnh: Huệ.

*ĐD Hạnh – Hiếu – 

Đào – Sám; HL Hoa, 

Ngoại cảnh: Hạnh.

*ĐD Bình – Anh –  

Huyền – Khuyên; HL 

Xuân, Ngoài cảnh: 

Hoa, Ngoài giờ: 

Phương.

*ĐD Kính – Hường – 

Linh – Hằng; HL 

Bảy, Ngoài cảnh: 

Xuân, Nhà Giặt: 

Huệ.  

*ĐD Công – Đào –  

Lương – Hà;  HL 

Phương, Ngoại 

cảnh: Bảy,  Ngoài 

giờ: Xuân.

4
Lịch trực cận lâm 

sàng

XN: Dung

SA: Bs Mạnh

  XQ: YS Tùng Trực 

gọi

XN: Hường

SA: Bs Thoa

  XQ: YS Tùng Trực 

gọi

XN: Hương

SA: Bs Thoa

 XQ: YS Tùng Trực 

gọi

XN: Niệm

SA: Bs Hoan

 XQ: YS Tùng Trực 

gọi

XN: Ly

SA: Bs Thoa

 XQ: YS Tùng Trực 

gọi

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  306  /LTCM-TTYT Bảo Lâm, ngày  25  tháng  4  năm 2024

LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẢO LÂM DỊP LỄ 

30/4/2024 - 01/5/2024

Lịch trực chuyên môn tuyến bệnh viện



5
KHNV-DD&DS,  

Dược, DP

- KHNV:  Hiền 

(0976340316)

- DP: Nguyễn Đức 

Hiền (0988311193)

- KHNV CN Lan 

(0374999699)

DP: Nguyễn Thị Thu 

(0352246831)

- KHNV: BS Dung 

(0888519000) - Dược: 

DS Ngân 

(0909550335) DP: 

Phan Thị Tâm 

(0355775002)

- KHNV: Hợp 

(0974222625),

DP: Trần Văn 

Phương 

(0988675826)

- KHNV: Xuân 

(0902990009)

- DP: Nguyễn Thị 

Hoài Thương 

(0962624050)

6 Trực Hậu cần
Lái xe: Cường

Bảo vệ: Hải

Lái xe: Tâm

Bảo vệ: Dũng

Lái xe: Cường

Bảo vệ: Hải

Lái xe: Tâm

Bảo vệ: Dũng

Lái xe: Cường

Bảo vệ: Hải

B

0378426062 0973495965 0989286180 0365953571 0378426062

ĐD Ka Rầu BS Ka Liên YS Hoàng Minh Trải ĐD Lê Thị Hồng ĐD Ka Rầu

0972241906 0374547856 0963787284 0976374790 0972241906

YS Nguyễn Thị Nhẫn BS Ka Nghĩa  BS Njan Nhung NHS Võ Thị Tỉnh
YS Nguyễn Thị 

Nhẫn

0394076710 0358960007 0335688231 0394076710 0358960007

 NHS Trần Thị Tình BS K’ Tuyến ĐD Ka Phượng  NHS Trần Thị Tình BS K’ Tuyến

0342199769 0911005436 0979247421 0344230160 0342199769

BS Njan Châu NHS Bùi Thị Oanh ĐD Phạm Thị Phượng ĐD Ka Dâu BS Njan Châu

0978246205 0343418253 0984879488 0384252379 0978246205

5
TYT Lộc Phú 

(02633877673)

2
TYT Lộc Bảo 

(02633929561)

3
Trạm Y tế B' Lá 

(02633931505)

4
TYT Lộc Lâm 

(02633928005)

Lịch trực chuyên môn tuyến PKĐKKV/TYT các xã/thị trấn

1
TYT Lộc Bắc 

(02633929028)



NHS Huệ Bs Tuyết ĐD Hương YS Tiến NHS Huệ

0938375070 0968230100 0327419663 0338312133 0938375070

YS Ka Rẻoh ĐD Phạm Thị Thu Hà BS K' Yuyền YS Nguyễn Thị Thắm YS Ka Rẻoh

0984990977 0378238613 0377439231 0339436727 0937211366

 YS Phạm Thị Mai  BS K'  Sơng
 YS Nguyễn Thị Tuyết 

Mai

 NHS Nguyễn Thị 

Mỹ Bình

 YS Nguyễn Thị 

Mẫn

BS Ka Nhẫn 

('0394497168)

YS Đinh Thị Kim 

Duyên ('038716.0698)

BS Ka Nhẫn 

('0394497168)

YS Đinh Thị Kim 

Duyên ('038716.0698)

BS Ka Nhẫn 

('0394497168)

NHS Đinh Thị Kiều 

Văn ('0385351325)

YS Phan Thị Thúy 

('0382353402)

NHS Đinh Thị Kiều 

Văn ('0385351325)

YS Phan Thị Thúy 

('0382353402)

NHS Đinh Thị 

Kiều Văn 

('0385351325)

BS H' Yên Ê Ban 

('0977566051)

BS Trần Hữu Nhật

 ('0968948971)

BS K Bin 

('0906201842)

BS H' Yên Ê Ban 

('0977566051)

BS Trần Hữu Nhật

 ('0968948971)

ĐD Đoàn Xuân Vận 

('0987102110)

ĐD Trần Thị Ái Nhi 

('0388258069)

ĐD Trần Thị Ái Nhi 

('0388258069)

NHS: Ng T Tuyết 

Nhung 

'0938876966

ĐD Đoàn Xuân 

Vận 

('0987102110)

0972927177 0338811421 0356581730 0399259320 0972927177

NHS Ka' Mhoàng YS Touneh Ái Loan ĐD Mai Thị Huế NHS Ka Ês NHS Ka' Mhoàng

BS Ka My 

0981593118

YS Bùi Văn Lộc

'0987012024

YS Đinh Quang Phụng

0387654926

YS Bùi Văn Lộc

'0987012024

YS Đinh Quang 

Phụng

0387654926
11

TYT Lộc Nam 

(02633747703)

8
TYT Lộc Đức 

(02633926004)

9
PKĐKK Lộc An 

(02633879187)

10
TYT Tân Lạc 

(02633931040)

5
TYT Lộc Phú 

(02633877673)

6
TYT Lộc Thắng 

(02633960306)

7
TYT Lộc Ngãi 

(02633877343)



YS Đinh Quang Phụng

0387654926

NHS Nguyễn Thị Thu 

chung

'0346201773

NHS: Lưu Thị Hiện

'0326281780

NHS Nguyễn Thị 

Thu chung

'0346201773

NHS: Lưu Thị Hiện

'0326281780

Bs : Nguyễn Vĩnh 

Phúc

(0909990800)

BS : Vũ Văn Hài

(0984277832)

Bs: Đào Tuấn 

(0919163140)

BS : Vũ Văn Hài

(0984277832)

Bs : Nguyễn Vĩnh 

Phúc

(0909990800)

CN: Phạm Thị Phúc

(0976454307)

CN :Trần Thị Long 

Vân

(0798294119)

CN :Trần Thị Long 

Vân

(0798294119)

CN:Dương Thị Thu 

Hiền

(0979877942)

CN: Phạm Thị Phúc

(0976454307)

YS.Huế

0374.08798

BS.Hiền

0326755970

YS.Huế

0374.08798

BS.Hiền

0326755970

NHS.Hwys

0342928658

ĐD.Nhiễm

0374417969

ĐD.Guỳn

0382936914

NHS.Hwys

0342928658

ĐD.Quyên

0972203163

ĐD.Nhiễm

0374417969

0346698437 0917860299 0975461721 0913442022 0348804707

BS Ka Ris CN Phượng ĐD Thơ YS Quyên NHS Hoa

- Ban GĐ TTYT;

11
TYT Lộc Nam 

(02633747703)

12

PKĐKKV Lộc 

Thành 

(02633878458)

Đỗ Phú Lương

13
TYT Lộc Tân 

(02633930040)

14
TYT Lộc Quảng 

(02633964011)

Nơi nhận:

- NVY Sở Y tế;

GIÁM ĐỐC

- Lưu VT, KHNV-ĐD&DS, NĐC.

- PKĐKKV/TYT xã/thị trấn;
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